
 
 

UBND HUYỆN ĐẮK GLONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ: 788 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-ĐKTr Đắk Glong, ngày       tháng  3  năm 2025 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học và các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2025 (Đợt I) 

 

  Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-UBNĐ ngày 25/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đắk Glong về việc thành lập Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm tại các bếp ăn 

tập thể trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống thuộc ngành Y tế quản lý 

trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2025; 

Đoàn kiểm tra số 788/QĐ-UBNĐ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm trong trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện Đắk Glong đợt I năm 2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP, thông qua đợt kiểm 

tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP. Ngăn 

ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn...trên địa bàn huyện.  

- Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học và các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng 

Bếp ăn tập thể trường học; các cơ sở dịch vụ cung cấp suất ăn trong trường học, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc tuyến huyện quản lý trên địa bàn huyện (có danh 

sách kèm theo).   

2. Nội dung kiểm tra 

* Đối với bếp ăn tập thể trường học 

- Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm.0 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Việc lưu mẫu thức ăn; kiểm thực 03 bước theo quy định; 

- Nguồn nước chế biến thực phẩm 

- Xác nhận kiến thức ATTP 

- Điều kiện sức khỏe của người quản lý, người thực tiếp sơ chế, chế biến. 

- Các nội dung khác có liên quan 

* Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quả lý: 



 
 

 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm). 

- Điều kiện bảo đảm ATTP, bao gồm điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con 

người. 

- Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Việc lưu mẫu thức ăn; kiểm thực 03 bước theo quy định; nguồn nước dùng cho 

chế biến thực phẩm. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

3. Các căn cứ kiểm tra 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ATTP; 

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ Quy định sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Các văn bản liên quan khác. 

III. XỬ LÝ VI PHẠM 

Đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật, tuyệt đối không để các cơ sở không bảo đảm ATTP, sản phẩm không rõ nguồn 

gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị 

trường; không để các bếp ăn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp 

khắc phục có hiệu quả. 

 - Luật an toàn thực phẩm năm 2010. 

 - Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 - Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính về ATTP. 

 - Các Nghị định khác quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước có liên quan. 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm triển khai 

Thời gian: Tổng thời gian thực hiện 12 ngày (Từ ngày 01/4/2025 đến ngày    

17/4/2025, không bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ). 

Địa điểm: Tại các bếp ăn trường học, cơ sở dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn cho trường 

học và các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn trên địa bàn huyện. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Thực hiện theo Quyết định số 788/QĐ-UBNĐ ngày 25 tháng 3 năm 2025 của 



 
 

UBND huyện Đắk Glong. 

Phân công nhiệm vụ: 

2.1. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Trưởng Phòng Y tế huyện, làm Trưởng 

Đoàn 

Có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên trong đoàn kiểm tra. 

Trực tiếp dẫn đoàn kiểm tra tại địa bàn các xã trên địa bàn huyện. 

Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, công bố quyết định kiểm tra, tiến hành 

kiểm tra phần thủ tục hành chính tại cơ sở. 

2.2. Bà Hứa Thị Thức, Trưởng khoa YTCC&DD-ATTP Trung tâm Y tế 

huyện, làm Phó Trưởng đoàn 

Có nhiệm vụ: Thay mặt Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ được trưởng đoàn 

ủy quyền.  

Công bố Quyết định kiểm tra và trực tiếp kiểm tra phần hành chính kiểm tra điều 

kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở như chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm.  

2.3. Ông Quan Văn Chài, Công chức biệt phái Phòng Y tế huyện làm thư 

ký 

Có nhiệm vụ: 

Chuẩn bị các biểu mẫu, biên bản, quyết định kiểm tra và các văn bản có liên 

quan, viết biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có) tại các cơ sở. 

Thông báo thời gian kiểm tra cho UBND các xã đoàn đến kiểm tra. 

Tổng hợp số liệu và báo cáo kịp thời kết quả triển khai công tác kiểm tra cho 

các cấp theo quy định. 

Chuẩn bị phương tiện phục vụ cho đoàn kiểm tra. 

2.4. Các thàng viên kiểm tra 

- Ông Lèng Ngọc Triệu, Phó Trưởng khoa YTCC – Dinh dưỡng và ATTP 

Trung tâm Y tế huyện; 

- Bà Đinh Thị Hải Yến, nhân viên khoa YTCC – DD và ATTP Trung tâm Y 

tế huyện; 

Chuẩn bị bộ test, lấy mẫu xét nghiệm khi được trưởng đoàn yêu cầu, tiến hành 

kiểm tra tại các cơ sở. 

Kiểm tra điều kiện cơ sở; điều kiện trang thiết bị dụng cụ; điều kiện con người 

và ghi nhãn hàng hoá… 

Có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm 

hành chính về VSATTP thuộc ngành quản lý; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra VSATTP thuộc ngành quản lý, đề xuất 

hình thức xử lý cho Trưởng đoàn đối với các cơ sở vi phạm về VSATTP quy định tại 



 
 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các văn bản khác có liên quan; 

- Bà Khương Thị Hạnh, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thông huyện, làm thành viên; 

Có nhiệm vụ: Thực hiện việc ghi hình, đưa tin bài, phóng sự trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của địa phương về kết quả đợt kiểm tra của đoàn. 

- Các ông/bà Trưởng trạm Y tế các xã có trách nhiệm báo cáo với Ban chỉ đạo 

liện ngành ATTP của địa phương về thời gian Đoàn kiểm tra tại địa bàn; thông báo 

rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh ATTP trên địa bàn quản lý, tiến hành kiểm tra các 

nội dung phụ trách tham mưu cho trưởng đoàn xử lý các sai phạm nếu có. 

    IV. KINH PHÍ 

1. Bảo đảm phương tiện phục vụ cho Đoàn kiểm tra 

Sử dụng nguồn kinh phí chi phong trào bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ 

sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh năm 2025 được cấp cho Phòng y tế 

năm 2025. 

2. Chi chế độ công tác phí 

Các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra chi trả theo quy định hiện hành. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quản lý 

trên địa bàn huyện Đắk Glong đợt I năm 2025 của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

788/QĐ-UBND, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chi cục VSATTP tỉnh; 

- CT, các P.CT UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Phòng Y tế; 

- TTYT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, PYT. 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ 
Nguyễn Thị Kim Thanh 



 
 

Phụ lục 1: Thời gian kiểm tra đợt 1 năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số: 04 /KH-ĐKTr ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Đoàn kiểm 

tra số 788/QĐ-UBND ) 

Ngày kiểm tra 

Các xã 

Quảng 

Hòa 

Quảng 

Sơn 
Đắk Ha 

Đắk 

R’Măng 

Đắk 

Plao 

Đắk 

Som 

Quảng 

Khê 

01/4/2025 X       

02-04/4/2025  X      

08-09/4/2025   X     

10/4/2025    X    

11/4/2025     X   

14-15/4/2025      X  

16 - 17/4/2025       X 

 

 



 

 

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC PHẨM KIỂM TRA ĐỢT 1 NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số: 04 /KH-ĐKTr ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Đoàn kiểm tra số 788/QĐ-UBND) 

 

T

T 
Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

I Xã Quảng Hoà     

1 Dịch vụ nấu ăn Hưng Nhi Lê Thị Lương Nhi 
Thôn 9 - Quảng Hòa, 

Đắk Glong  
0972.194.343 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

2 Dịch vụ đám tiệc Hoa Mỹ Nguyễn Thị Ái Mỹ 
Thôn 8 - Quảng Hòa, 

Đắk Glong  
03673303508 

Chưa cấp GCN 

đủ điều kiện  

3 Trường Mẫu Giáo Quảng Hòa 
 

Phan Thị Đào 
Thôn 8 -Quảng Hòa 

0392167616 

 

 

II Xã Quảng Sơn     

1 Dịch vụ cưới hỏi Minh Thiên Lương Thị Bích Chi 

Thôn Quảng Hợp - 

Quảng Sơn - Đắk 

Glong 

0979.539.793 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

2 Dịch vụ cưới hỏi Đức Hạnh Trần Thị Nguyện 

Thôn Quảng Hợp - 

Quảng Sơn - Đắk 

Glong 

0985. 507.891 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

3 Dịch vụ cưới hỏi Đức Nga Hoàng Thanh Nga 

Thôn Quảng Hợp - 

Quảng Sơn - Đắk 

Glong 

0964.502.277 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

4 
Quán cơm Su Su (Phục vụ thêm 

đám tiệc lưu động) 

Trần Nguyễn Cẩm 

Hồng 

Bon N’ Đó - Quảng 

Sơn, Đắk Glong  
0949.669.147 

Hết hạn 

5 

Hoàng Thị Nhu (Nấu cho trường 

Trường Tiểu học Quảng Sơn, 

Trường Mẫu giáo Sơn Ca) 

Thôn Quảng Hợp  - 

Quảng Sơn 

Thôn Quảng Hợp  - 

Quảng Sơn 
0986251544 

Tỉnh cấp 

T10/2022 



4 

 

 

 

6 

Hộ Kinh Doanh Hương Trịnh, Lê 

Thị Hương  (Nấu cho trường tiểu 

học Nơ Trang Lơng) Trường cấp 

2 Hoàng Văn Thụ 

Thôn 3A - Quảng Sơn Thôn 3A - Quảng Sơn 0966259277 

Tỉnh cấp giấy 

63D0001879  

2022 

7 Trường Mẫu Giáo Hoa Mơ 
Nguyễn Thị Mơ 

 

Thôn Quảng Hợp - 

Quảng Sơn 

0963. 070. 202, 

0343978797 

 

8 Trường Mẫu Giáo Thiên Phúc 

Nguyễn Thị Thiên 

Hương + Nguyễn Thị 

Kim Duyên 

Thôn Quảng Hợp - 

Quảng Sơn 
0978858413 

 

9 Trường Mẫu Giáo Họa My 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Ngọc Mai 

 

Bon R’But  - Quảng 

Sơn 
0978989453 

 

III Xã Đắk Ha     

1 Dịch vụ cưới hỏi Bách Mai Phạm Thi Mai 
Bon Ting Wel Đăng, 

Đăk Ha, Đắk Glong 
0378.845.752 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

2 Dịch vụ cưới hỏi Âu Quỳnh Kiều Mỹ Quỳnh 
Thôn 8 - Đăk Ha, Đắk 

Glong  
0987.440.531 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

3 Dịch vụ cưới hỏi Huyền Toan Đỗ Minh Toan 
Bon Kon Hao - Đăk 

Ha, Đắk Glong  
0915.179.822 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

4 DV Đám tiệc Uyên Linh Nguyễn Thị Kim 
Bon Ting Wel Đăng, 

Đăk Ha, Đăk Glong 
0866789344 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

5 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 
Phạm Thị Ngọt 

 
Thôn 3 - Đắk Ha 

0358.013.989 

 

 

6 Trường mẫu giáo Ánh Dương Nguyễn Thị Nhung Thôn 4 - Đắk Ha 0935.806.377  

IV Xã Đắk R’Măng     



5 

 

 

 

1 Trường Mẫu Giáo Hoa Cúc 

 

Bùi Thị Hồng 

 

Thôn 2 - Đăk Măng 0977416667 

 

2 
Trường TTHCS xã  

Đăk R’Măng 

Trần Văn Hạnh 

 
Thôn 3 - Đăk RMăng 0905740938 

 

V Xã Đắk Plao     

1 Dịch vụ ăn uống Xuân Tiến Trần Đức Tiến 
Bon B’Plao - Đăk Plao 

- Đắk Glong 
0984.605.941 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

2 Trường Mẫu giáo Hoa Sen 
Đoàn Thị Thúy 

 

Bon B’Tong - Đăk 

Plao 
0346.347.379 

 

VI Xã Đắk Som     

1 Dịch Vụ tiệc cưới Bảo Linh Phùng Bảo Anh 
Bon B’ Dơng - Đăk 

Som, Đắk Glong  
0978. 563.956 

Hết hạn 

2 Dịch Vụ tiệc cưới Ba Huế Lê Đức Bằng 
Bon B’ Dơng - Đăk 

Som, Đắk Glong  
0983.945.667 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

3 Mẫu Giáo Hướng Dương Nguyễn Thị Lan Bon Bsre B, Đắk Som   

4 Trường mẫu giáo Thiên An 

Nguyễn Thị Thu Trâm 

Đặng Diễm Trinh 

 

Bon Bsre A, Đắk Som 0383084796 

 

5 Trường Mẫu Giáo Hoa Đào 
Tống Thị Diệu Nga 

 

Thôn 2, Đăk Nang 

Đắk Som 
0379.547.968 

 

6 
Trường PTDT Bán trú-TH Vừ A 

Dính 

Phan Thị Thu Huyền 

 

Thôn 1, Đăk Nang 

Đắk Som 
0987358716 

 

V Xã Quảng Khê     



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dịch vụ cưới hỏi Thảo Nguyên Trần Thị Mỹ Ka 
Thôn 6 - Quảng Khê - 

Đắk Glong 
0373.005.256 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

2 
Cơm Niêu Hùng Vui (Phục vụ 

thêm đám tiệc lưu động) 
Trần Thị Diễm Thu 

Thôn 4 - Quảng Khê - 

Đắk Glong 
0978.799.679 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

3 
Nhà Hàng tiệc cưới Thanh Tứ 

(Phục vụ thêm đám tiệc lưu động) 
Trương Văn Bốn 

Thôn 3 - Quảng Khê - 

Đắk Glong 

0967.651.539 

0834.024.020 

Chưa cấp GCN 

đủ điều kiện  

4 Dịch vụ tiệc cưới Huy Liễu Võ Thị Hồng Liễu 
Thôn 3 - Quảng Khê - 

Đắk Glong 
0363.886.372 

Chưa cấp GCN 

đủ điều kiện  

5 
Trường Mẫu Giáo Hoa Quỳnh 

 

Tống Thị Hà 

 

Thôn 7 - Quảng Khê - 

Đắk Glong 
0977. 810. 895 

 

6 Đồng Hương Quán 
Nguyễn Hoài Thanh  

 
Thôn 1 -  Quảng  Khê 0388183010 

Đã cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 
Số 09/2023 

Cộng 34 cơ sở 
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